
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

Đơn vị: Triệu đồng

Thu ngân 
sách huyện 

hưởng 100%

Thu ngân sách huyện 
hưởng từ các khoản 
thu phân chia (theo 

phân cấp HĐND cấp 
tỉnh)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

TỔNG SỐ 919.300 740.000 740.000 0     1.879.070       783.065   3.402.135

1
Thành phố Phan Rang - 
Tháp Chàm 

501.500 364.600 364.600        308.920       173.763   847.283

2 Huyện Ninh Phước 104.700 89.750 89.750        373.119       152.176   615.045

3 Huyện Ninh Hải 104.000 97.700 97.700        262.527       109.531   469.758

4 Huyện Ninh Sơn 70.200 62.100 62.100        283.000       107.602   452.702

5 Huyện Bác Ái 11.200 9.900 9.900        275.114         90.980   375.994

6 Huyện Thuận Bắc 44.700 41.600 41.600        199.358         72.024   312.982

7 Huyện Thuận Nam 83.000 74.350 74.350        177.032         76.989   328.371

Tổng 
thu 

NSNN 
trên địa 

bàn

Số bổ sung 
cân đối từ 
ngân sách 
cấp trên

Số bổ sung 
thực hiện 
điều chỉnh 
tiền lương

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày   tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tổng chi 
cân đối 

ngân sách 
huyện

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ 
NĂM 2025

Biểu số 55/CK-NSNN

Chia ra
Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

Tổng số

Thu 
chuyển 

nguồn từ 
năm 
trước 

chuyển 
sang
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